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ĐỀ CHÍNH THỨC


Họ và tên : …………………………………………………Lớp……………………

	Điểm



	Nhận xét của giáo viên
…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………….. 


Giáo viên coi: …………………………..………….…..Giáo viên chấm: ………………………….……..…...………
2.  Kiểm tra đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt (10 điểm; thời gian: 30 phút):
	
Học sinh đọc thầm đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi: 

Chuyện một khu vườn nhỏ

      Bé Thu rất khoái ra ban công ngồi với ông nội, nghe ông rủ rỉ giảng về từng loại cây.
      Cây quỳnh lá dày, giữ được nước, chẳng phải tưới nhiều. Cây hoa ti gôn thích leo trèo, cứ thò những cái râu ra, theo gió mà ngọ nguậy như những cái vòi voi bé xíu. Cây hoa giấy mọc ngay bên cạnh bị nó cuốn chặt một cành. Những chiếc vòi quấn chắc nhiều vòng, rồi một chùm ti gôn hé nở. Cây đa Ấn Độ thì liên tục bật ra những búp đỏ hồng nhọn hoắt. Khi đủ lớn, nó xòe ra thành chiếc lá nâu rõ to, ở trong lại hiện ra cái búp đa mới nhọn hoắt, đỏ hồng…Có điều Thu chưa vui: Cái Hằng ở nhà dưới cứ bảo ban công nhà Thu không phải là vườn!
      
	Theo VĂN LONG
Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất và câu 5 làm theo yêu cầu:
Câu 1 (2 điểm): Bé Thu thích ra ban công để làm gì?
	A. Ngắm cảnh                                B. Học bài 	
C. Chơi điện thoại                                    D. Ngồi với ông nội                  
Câu 2 (2 điểm): Lá của cây quỳnh được miêu tả thế nào ?
    	A. Lá mỏng                                            B. Lá dày, giữ được nhiều nước
	C. Lá xanh, dày                                          D. Lá màu vàng, nhỏ
Câu 3 (2 điểm): Bé Thu vì sao lại chưa vui?
A. Cái Hằng ở nhà dưới cứ bảo ban công nhà Thu không phải là vườn .	     
          C. Không có Hằng chơi cùng.	     
B. Không được nghe ông kể chuyện.
          D. Không có chim về đậu ở ban công.



Câu 4 (2 điểm): Trong vườn nhà Thu có loại cây gì ?
A. Cây quỳnh 
B. Cây hoa ti gôn
          C. Cây hoa giấy  
          D. Cây quỳnh, cây hoa ti gôn, cây hoa giấy, cây đa Ấn Độ
Câu 5 (2 điểm): Em hãy chép lại câu: Bé Thu rất khoái ra ban công ngồi với ông nội, nghe ông rủ rỉ giảng về từng loại cây.
 ?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


HếtĐỀ CHÍNH THỨC


Giáo viên coi: …………………………..………….…..
Giáo viên chấm: ………………………….……..…...………


HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ TIẾNG VIỆT KHUYẾT TẬT
2. Đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt (10 điểm): 

Câu 1, 2, 3, 4 (mỗi câu đúng được 2 điểm):
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	D
	B
	A
	D


Câu 5 (2 điểm): Chép được Bé Thu rất khoái ra ban công ngồi với ông nội: 1 điểm
                                              nghe ông rủ rỉ giảng về từng loại cây:  1 điểm
.

Hết

                                                               Giáo viên ra đề:


                                                                   Phan Thị Thanh Giang




